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	Bảng 1. Kết quả nghiên cứu đề tài khoa học các cấp
	TT
	Tên đề tài
	Loại đề tài (cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh, Cơ sở)
	Mã số
	Thời gian thực hiện
	Năm nghiệm thu
	Kết quả nghiệm thu
	Cơ quan, tổ chức hợp tác

	1
	Nghiên cứu lựa chọn một số phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Hoa Lư. (Chủ nhiệm đề tài)
	Cơ sở
	
	1 năm
	2015
	Khá
	Đại học Hoa Lư

	2
	Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Pro/Engineer wildfire 5.0 trong mô phỏng gia công sản phẩm cơ khí. (Chủ nhiệm đề tài)
	Cơ sở
	
	1 năm
	2017
	Khá
	Đại học Hoa Lư

	3
	Thiết kế một số chủ đề dạy học môn công nghệ lớp 11 theo hướng dạy học tích cực.
(Chủ nhiệm đề tài)
	Cơ sở
	
	1 năm
	2019
	Khá
	Đại học Hoa Lư


	
Bảng 2. Kết quả biên soạn sách
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	1
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	Bảng 3. Kết quả bài báo khoa học công bố trên các tạp chí
1. Bài báo công bố trên các tạp chí  khoa học trong nước có chỉ số ISSN
	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả viết chung
	Tên tạp chí
	Năm công bố
	Số tạp chí, 
từ trang đến trang
	Điểm bài báo 

	1
	Phương tiện bay không người lái (Drone/UVA) tiền năng và những hiểm họa.
	
	Hậu cần – Kỹ thuật công an nhân dân.
	2017
	Số 12 năm 2017 từ trang 68 đến 69.
	

	2
	Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Tự bảo vệ là chính.
	
	Hậu cần – Kỹ thuật công an nhân dân.
	2017
	Số 13 năm 2017 từ trang 62 đến 64
	

	3
	Bước tiến lớn trong ngành y sinh học với kính hiển vi điện tử CRYO-EM
	
	Hậu cần – Kỹ thuật công an nhân dân.
	2018
	Số 16 năm 2018 từ trang 66 đến 68.
	





2. Bài báo đăng Thông báo khoa học của nhà trường
	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả viết chung
	Tên tạp chí
	Năm công bố
	Số tạp chí, 
từ trang đến trang
	Điểm bài báo 

	1
	Vài nét về dạy học hợp tác và ứng dụng kỹ thuật dạy học hợp tác lắp ghép (Jicsaw) trong dạy học Đại học ở trường Đại học Hoa Lư.
	
	Thông báo Khoa học trường Đại học Hoa Lư
	2015
	46-55
	

	2
	Vài nét về dạy học Webquest và ứng dụng Webquest dạy học nội dung đúc trong học phần cơ khí đại cương tại trường Đại học Hoa Lư.
	
	Thông báo Khoa học trường Đại học Hoa Lư
	2017
	125-133
	

	3
	Dạy học nội dung bản vẽ xây dựng trong môn công nghệ 11 theo định hướng giáo dục STEM. 
	
	Thông báo Khoa học trường Đại học Hoa Lư
	2019
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